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I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập về cấu tạo, khối lượng và năng lượng hạt nhân.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về cấu tạo, khối lượng và năng lượng hạt nhân.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.

1. Hạt nhân X gồm có Z prôtôn và A – Z (A: số nuclôn); kí hiệu: [image: image1.wmf]A
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X này vẫn được dùng cho các hạt cơ bản: 

     prôtôn: 
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Ví dụ: Hạt nhân [image: image8.wmf]238
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U  có:  238 nuclôn, 92 prôtôn, 146 nơtron; điện tích +92e ; 
Lưu ý:  Liên hệ giữa khối lượng và số hạt: 
[image: image9.wmf]22,4
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    n số mol chất đơn nguyên tử;  NA = 6,022.1023mol-1 là số Avôgađrô; 

   m là khối lượng (tính bằng gam); N là số hạt nhân; V là thể tích (đktc)

- Số hạt nhân trong m gam chất đơn nguyên tử: 
[image: image10.wmf].
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Với NA = 6,02.1023hạt/mol  (máy tính fx 570 ES: bấm SHIFT 7 24)
 Số prôtôn: Np = N.Z; số nơtrôn: Nn = N.(A-Z).

- Một nguyên tử có số khối là A thì khối lượng của nó xấp xỉ là A.u. 

Ví dụ: khối lượng hạt nhân: 
[image: image11.wmf]16
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 xấp xỉ là 16u; 
[image: image12.wmf]4
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      khối lượng 1mol chất đơn nguyên tử A(g), ví dụ 1mol khí Hêli (
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2

He

) có khối lượng 4 gam
Khối lượng động: m = 
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; m0 là khối lượng nghỉ.

Động năng của hạt chuyển động với vận tốc v: Wđ = W – W0 = mc2 – m0c2 = 
[image: image15.wmf]2
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c2 – m0c2; 

với W = mc2 là năng lượng toàn phần và W0 = m0c2 gọi là năng lượng nghỉ.

Hoạt động 2 (khoảng 30 phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần dạt

	1. Khí clo là hỗn hợp của hai đồng vị bền là 
[image: image16.wmf]35
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Cl = 34,969u hàm lượng 75,4% và 
[image: image17.wmf]37
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Cl = 36,966u hàm lượng 24,6%. Tính khối lượng của nguyên tử của nguyên tố hóa học clo.

2. Biết NA = 6,02.1023mol-1. Tính số nơtron trong 59,5 gam urani 
[image: image18.wmf]238
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3. Một hạt có động năng bằng năng lượng nghỉ của nó. Tính tốc độ của nó. Cho tốc độ của ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s.

4. Tính tốc độ của một hạt có động lượng gấp hai lần động lượng tính theo cơ học Newton.

5. Một hạt có khối lượng nghỉ m0. Tính động năng của hạt này khi chuyển động với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) theo thuyết tương đối.
	 Tính khối lượng của nguyên tử clo.

 Tính số nơtron trong 59,5 gam urani 
[image: image19.wmf]238
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 Viết biểu thức động năng theo thuyết tương đối.

 Suy ra và tính vận tốc của hạt.

 Viết biểu thức tính động lượng của hạt theo thuyết tương đối và theo cơ học Newton.

 Suy ra và tính vận tốc của hạt.

 Tính động năng của hạt theo thuyết tương đối. 
	1. Ta có: 

mCl = 34,969u.75,4% + 36,966u.24,6% 

      = 35,46u.

2. Ta có: 

Nn = (A – Z).
[image: image20.wmf]m
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NA = 219,73.1023.

3. Ta có: 

W = Wđ + W0 = 2W0 = 2m0c2 

    = 
[image: image21.wmf]2
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c = 2,6.108 m/s.

4. Ta có: 
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5. Theo thuyết tương đối ta có: 

Wđ = W –  W0 = mc2 – m0c2 

      = 
[image: image27.wmf]2
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- m0c2 = 0,25m0c2.


Hoạt động 3 (khoảng 5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh nêu phương pháp giải các bài tập về cấu tạo, khối lượng và năng lượng hạt nhân.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập về cấu tạo, khối lượng và năng lượng hạt.

 Ghi các bài tập về nhà.


Bài tập về nhà

1. Nêu cấu tạo các hạt nhân sau: 
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2. Biết NA = 6,02.1023mol-1. Tính số hạt nhân 
[image: image33.wmf]238
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 và số nơtron trong 59,5 gam urani 
[image: image34.wmf]238
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ĐS: NU =  
[image: image35.wmf]m
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NA = = 1,505.1023; Nn = (A – Z).
[image: image36.wmf]m
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NA = 2,1973.1025.

5. Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
[image: image37.wmf]10
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Be. Biết khối lượng của hạt nhân 
[image: image38.wmf]10
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Be là mBe = 10,0135 u 

ĐS: Wlk = 74,5 MeV; (  = 7,45 MeV.

6. Hạt nhân heli có khối lượng 4,0015 u. Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân hêli. Tính năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 gam hêli. 

ĐS: 
[image: image39.wmf]lkHe

W28,3MeV

=

; (He = 
[image: image40.wmf]7,08MeV

; 

IV. RÚT KINH NGHIỆM
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